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BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỎI QUY TRÌNH

STT Ngày sửa 
đổi

Nội dung thay dổi T rang Mục Phc duyệt Ngày hiệu 
lực

1 12/05/2017 - Bổ sung từ “xây 
dựng” vào tên Quy 
trình
- Bổ sung một số nội 
dung về Mục đích, 
ycu cầu
- Bổ sung, điều chỉnh 
một số nội dung các 
bước thực hiện Quy 
trình

Hiệu
trưởng 13/05/2017

2 05/08/2024 - Chỉnh sừa theo biểu 
mẫu mới
- Bổ sung thêm các 
mục “Tài liệu viện 
dẫn”, “Định nghĩa/ 
Thuật ngữ/Chữ viết 
tắt”, “Danh mục biểu 
mẫu”, “Hồ sơ lưu trữ”

4
7

3,4
7

Trưởng
Khoa

05/08/2024
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VNII

QUY TRÌNH
XÂY DỰNG, RÀ SOÁT, ĐIẺU CHỈNH 

CIỈƯƠNG TRÌNH DÀO TẠO

Mã số: QT.VNH-01 

Lần ban hành: 03

Ngày ban hành: 05/08/2024

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH XÂY DựNG, RÀ 
SOÁT, DIÊU CHỈNH CIIUONG TRÌNH DAO TẠO (CTĐT)

- Quy trình này nhằm mục dích dàm bảo quá trình xây dựng, rà soát, diều chỉnh 
chương trình dào tạo bậc dại học tại Khoa dược thực hiện dũng quy dịnh pháp luật của Nhà 
nước cũng như các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh và của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về công tác 
giáo dục dào tạo.

- Thực hiện Quy trình nhằm điều chỉnh cơ cấu, nội dung chương trình tương thích 
với những mục tiêu, các chuẩn đầu ra được xác định rõ ràng của CTĐT đê cải tiến, nâng cao 
chất lượng dào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội, của nhà tuyển dụng về nguồn nhân lực 
có chất lượng cao trong từng giai đoạn nhất định.

- Thực hiện Quy trình nhằm đảm bảo nguyên tắc chung là việc xây dựng, rà soát, 
điều chinh chương trình đào tạo bậc đại học của Khoa có sự tham gia ý kiên cùa các bên 
liên quan, được thể hiện bằng văn bản, được thông qua tại cuộc họp Hội đông Khoa học và 
Đào tạo của Khoa, gởi về Phòng Quản lý Đào tạo xem xét thông qua, được Hiệu trưởng ký 
xét duyệt trước khi triển khai thực hiện.

- Yêu cầu của việc thực hiện Quy trình này là khi xây dựng CTĐT đảm bảo chuẩn 
chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục -  Đào tạo và Đại học Quốc gia TPHCM quy định, 
CTDT thể hiện rõ những nội dung về trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập 
học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi 
tốt nghiệp; khối lượng kiên thức lý thuyêt, thực hành, thực tập; kê hoạch đào tạo theo thời 
gian thiết kế; phương pháp và hình thức dào tạo; cách thức đánh giá kết quà học tập; các 
diều kiện thực hiện chương trình.

- Việc xây dựng, rà soát, diều chỉnh CTĐT^êu cầu theo dúng các Quy chẻ dào tạo 
dại học do Bộ Giáo dục-Đào tạo, Đại học Quôc gia TPHCM hoặc Trường Đại học 
KHXH&NV ban hành. CTĐT bậc đại học dược cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối 
kiến thức Giáo dục dại cương và Giáo dục chuyên nghiệp. Trong mỗi khối kiến thức này 
dảin bào bao gồm dù cả các môn bắt buộc và các mô tự chọn theo quy định.

- CTĐT dược xây dựng, cập nhật theo hướng tiếp cận các tiêu chuẩn CDIO: 
Conceive-Design-Implemcnt-Operate, hướng dốn dáp ứng các yêu cầu về đánh giá cấp 
CTĐT theo các tiêu chuẩn cùa AUN-QA hoặc của FIBAA; dồng thời nhất quán với mục 
tiêu chung, tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý giáo dục chung của Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và phù hợp với diều kiện vận 
hành thực tế tại Khoa.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG: Quy trình này dược áp dụng tụi Khoa Việt Nam học và các dơn 
vị, phòng ban, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, diều chinh, ban hành chương trình 
dào tạo bậc dại học tại Khoa Việt Nam học.
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3. TÀI LIỆU VIỆN DẢN• • •
Quy trình này dược xây dựng căn cứ vào những văn bản quy định sau.

- Quyết dịnh sổ 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thù tướng Chính phù về việc 
Phê duyệt Khung cơ cấu của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Luật Giảo dục sổ 43/2019/QH14.
- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012; Luật sứa đối, hố sung 

một sổ diều cùa Luật Giáo dục đại học sổ 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018.
.  Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm theo Theme tư số 

08/2021/TT-BGD-ĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Dẩó tạo.

- Ouy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm theo Quyết dịnh sổ 
1342/QĐ-ĐHQG ngày 30/09/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

- Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm theo Quyết dịnh sổ 
306/QĐ-XHNV-ĐT ngày 30/06/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH và 
NV, DHQG-HCM.

- “Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà nsười học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đôi với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục dại học và 
quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chưong trình đào tạo trình độ đại học, 
thạc sĩ, tiến sĩ”, ban hành kèm theo Thông tư sổ 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- “Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level”. Version 3 (tham khảo các 
mục 2.1. Exprected Learning Outcomes, 2.2. Programm Specification. 2.3. 
Programme and Learning Approach, tr. 16-24), do ASEAN University' Network 
xuất bản tháng 10/2015.

- Mầu Chưorng trình giáo dục đại học (của Đại học Quốc gia TPHCM).
- Mẩu Đề cương chi tiết môn học (của Trường Đại học KHXH&NV).

4. ĐỊNH NGHĨA/THUẬT NGỬ/CHỬ VIÉT TẮT
4.1. Dịnh nghĩa
4.2. Thuật ngữ

4.3. Chữ viết tắt

- CTĐT: Chương trình đào tạo

- DCCT: Dồ cương chi tiết
- I IĐKHĐT: Hội đồng Khoa học và Dào tạo

- ĐBCL: Đảm bào chất lượng

- XH: xã hội

- NTD: Nhà tuyển dụng
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

5.1. Lưu đồ Quy trình
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5.2. Diễn giải các bước thực hiện Quy trình:

STT Nội dung thực hiện Đon vị/ Cá 
nhân chịu 

trách nhicm

Thòi gian thực
hiên

•

HỒ sơ liên 
quan

Bước 1 Thành lập Ban soạn 
thảo/rà soát/điều chinh 
CTĐT theo nhu cầu 
XH/các ycu cầu của 
cấp trcn

Ban Chủ 
nhiệm Khoa/ 
Hiệu trường 
- Thành viên 
Ban soạn thảo 
gồm những 
người am hiểu 
về ngành đào 
tạo

Khi tiến hành rà 
soát, điều chỉnh 
theo định kỳ, theo 
nhu cầu của XH 
hoặc khi nhận 
được yêu cầu của 
cấp trên

Văn bản yèu 
cầu của cấp 
trên;
Quyết định về 
việc thành lập 
Ban soạn thảo 
/rà soát/điều 
chinh CTĐT

Bước 2 Dự kiến mục tiêu, 
chuẩn đầu ra mới hoặc 
điều chinh của CTĐT; 
xác định cấu trúc, khối 
lượng kiến thức cần 
thiết và dự kiến CTĐT 
đảm bảo mục tiêu đào 
tạo và chuẩn đầu ra 
của CTĐT

Ban Chủ nhiệm 
Khoa, Ban 
soạn thảo 
CTĐT, Hội 
đồng KH&ĐT 
Khoa, Tổ 
ĐBCL Khoa

01 tháng cho xây 
dựng mới hoặc 10 
ngày cho điều 
chỉnh

Biên bản họp 
HĐKHĐT 
Khoa dự thảo 
Mục tiêu, 
CĐR, cấu 
trúc và khối 
lượng kiến 
thưc CTĐT; 
Mầu CTĐT 
đại học

Bước 3 Đối chiếu, so sánh với 
CTĐT cùng trình độ, 
cùng ngành/ chuyên 
ngành của các cơ sờ 
đào tạo khác trong 
nước, nước ngoài để 
hoàn thiện CTĐT

Ban soạn thảo 
CTĐT; Tổ 
ĐBCL Khoa

01 tuần sau khi 
xây dựng xong dự 
thảo CTĐT

Bản dự thảo 
lần 1 CTĐT 
được hoàn 
thiện

Bước 4 Thiết kế đề cương chi 
tiết môn học theo 
chương trình đào tạo 
đã xác định

Các Chủ nhiệm 
Bộ môn; các 
GV được phân 
công phụ trách 
từng môn học

GV được phân 
công và hoàn 
thành ĐCCT môn 
học 01 tuần kể từ 
ngày dự thào 
CTĐT hoàn thiện

Bộ đề cương 
chi tiết các 
môn học của 
CTĐT

Bước 5 Tổ chức hội thảo lấy ý 
kiến các bên liên quan 
về CTĐT

- Ban soạn thảo 
CTĐT; Tổ 
ĐBCL Khoa.
- GV, sv, cựu 
sinh viên/ học 
viên, NTD...

02 tuần sau khi 
bản dự thảo CTĐT 
được hoàn thành

Văn bản tiếp 
thu những ý 
kiến dóng 
góp của các 
bên liên quan

Bước 6 Hoàn thiện dự thảo lần 
2 chương trình đào 
tạo; trình Phòng 
QLĐT và Hiệu trường 
phê duyệt CTĐT

Ban Soạn thảo 
CTĐT

01 tuần sau khi kềt 
thúc Hội thảo

Dự thảo lần 2 
CTĐT
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Bước 7 Xem xét CTĐT Phòng QLĐT 01 tuần kể từ khi 
Khoa nộp cuốn 
CTĐT hoàn thiện

Ý kiến lãnh 
đạo Phòng 
QLĐT: trình 
Hiệu trường 
ký phê duyệt 
nếu đạt, hoặc 
yêu cầu Khoa 
tiếp tục bổ 
sung, hoàn 
thiện nếu 
chưa đạt

Bước 8 Ký phê duyệt CTĐT Phòng QLĐT 
trình, Hiệu 
trưởng ký phê 
duyệt thông 
qua

Sau khi Phòng 
QLĐT xem xét, có 
ý kiến đề xuất 
thông qua

Chương trình 
đào tạo chính 
thức

5.3. Quy định trách nhiệm phối họp thực hiện Quy trình
- Ban Chủ nhiệm Khoa: Đề xuất thành viên Ban soạn thào CTĐT

- Hội đồng KHĐT Khoa: Xác định cơ cấu, khối lượng, nội dung kiến thức CTĐT

- Phòng QLĐT: Xem xét, tham mưu giúp Hiệu trưởng ký phê duyệt CTĐT

- Chù nhiệm Bộ môn và GV phụ trách môn học: Chịu trách nhiệm soạn thảo Đề cương 
chi tiết môn học theo quy định.

- Ban soạn thảo CTĐT: Chịu trách nhiệm xây dựng, hòan thiện CTĐT theo quy định 

6. DANH MỤC BIỂU MÂU

STT Tên tài lỉệu/Biểu mẫu/hướng dẫn Mã hóa
1 Mầu Chương trình đào tạo trình độ đại học BM01-QT.VNH.01

2 Mầu Đề cương chi tiết môn học trình độ đại học BM02-QT.VNH.01

3 Mầu Đề cương chi tiết môn học trình độ đại học 
theo định hướng CDIO

BM03-QT.VNH.01

3 Mầu Tờ trình đề xuất mở ngành đào tạo, 
chương trình đào tạo mới

BM04-QT. VNH.01

7. HỒ S ơ  LƯU TRỬ
STT Tên văn bản Thòi gian 

lưu trữ
Bộ phận chịu trách 

nhiệm lưu trữ
1 Chương trình đào tạo (đã được ký phê duyệt) Lâu dài Phụ trách giáo vụ 

Khoa
2 Bộ Đề cương chi tiết môn học Lâu dài Phụ trách giáo vụ 

Khoa
3 Những quyết định, văn bản liên quan dền quá 

trình xây dựng, soạn thảo/ điều chỉnh CTĐT
Lâu dài Phụ trách giáo vụ 

Khoa
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PHỤ LỤC

BM01-QT.Vi\H.01 - Mẩu chuông trình đào tạo đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quy định mở ngành đào tạo được ban hành theo Quyết định số  ..../QĐ-ĐHQG 
ngày ...thảng...năm... cùa Giám đốc ĐHQG-HCM)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ ĐẠI HỌC• • • •

1. Thông tin chung về chưotig trình đào tạo

-  Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt:
+ Tiếng Anh:

-  Mã ngành đào tạo: (lấy mã số từ Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước. Nếu 
ngành nào chưa có trong Danh mục thì ghi là ngành đào tạo thí điểm).

-  Trình độ đào tạo:
-  Loại hình đào tạo:

-  Thời gian đào tạo:

-  Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cừ nhân/Kỹ sư/Kiến trúc sư/Bác sĩ/Dược sĩ ...
+ Tiếng Anh:

-  Nơi đào tạo:

2. Mục tiêu đào tạo
a. Mục tiêu chung (xác định mục tiêu của CTĐT về: năng lực kiến thức, năng lực thực 

hành nghề nghiệp của người tốt nghiệp, ...) gọi là cấp độ 1-X
b. Mục tiêu cụ thể (cụ thể hóa từ mục tiêu chung, gọi là cấp độ 2-X.x)

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

1. Kiến thức và lập luận ngành
1.1 ...

2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp 
2.1....

3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp 
3.1 ...

4. Năng lực thực hành nghề nghiệp
4.1.7..



3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Cụ thể hóa từ mục tiêu cụ thểx.x)

stt Chuẩn đầu ra Trình độ năng lực
(theo Thang trình độ 

năng lực)
1. Kiến thức và lập luận ngành 0.0->2.0: có biết/có nghe qua

1.1 2.0->3.0: có hiểu biết/có thể tham gia

1.1.1 3.0->3.5: có khả nãng ứng dụng

. . • 3.5->4.0: có khà nãng phân tích

2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề 
nghiệp

4.0->4.5: có khả nâng tồng hợp

2.1 4.5->5.0: có khả năng đánh giá

2.1.1
. . .

3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
3.1
3.1.1

. . .

4. Năng lực thực hành nghề nghiệp
4.1
4.1.1

4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp (ghi rõ theo quy chế đào tạo nào, số quyết định, 
ngày ban hành)

5. Thang điểm (theo thang điểm chính thức của trường).
6. Khối lượng kiến thức toàn khoá

Tổng số tín chỉ: .... tín chỉ, trong đó phân bổ kiến thức như sau (không bao gồm giáo 
dục thể chất và giáo dục quốc phòng):

TT Các khói kiến thức
9

Khôi lượng

Số tín chi %

I Khối kiến thức giáo dục đại cương

II Khối kiến thức cơ sở ngành
III Kiến thức chuyên ngành
IV Kiến thức bổ trợ
V Thực tập, khóa luận/luận văn tốt nghiệp

Tổng cộng
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7. Nội dung chương trình đào tạo

stt Mã
MH

Tên môn học (MH) Loại MH 
(bắt

buộc/tự
chọn)

Tín chỉ Phòng
TN

Tiếng việt Tiếng Anh Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực

hành/Thí
nghiệm

I Kiến thức giáo dục đại cưong
Lý luận chính trị
Khoa học xã hội - Nhân 
văn - Nghệ thuật
Ngoại ngữ
Toán - Tin học - Khoa học 
tự nhiên - Công nghệ - 
Môi trường
Kinh tế - Quản lý

II Kiến thức CO’ sỏ’ ngành
III Kiến thức chuyên ngành
IV Kiến thức bổ tro’ •

V
Thực tập, khóa ỉuận/luận văn 
tốt nghiệp

Tổng số (tín chỉ)

Ghi chủ:
-  (**): Ghi tên PTN. Nếu sử dụng chung PTN do CSĐT khác quản lý phải ghi rõ tên 

CSĐT và đính kèm thỏa thuận cho phép sử dụng PTN.
-  Số thứ tự của các môn học được đánh số tăng dần.

8. Khả năng liên thông với các chương trình đào tạo khác
9. Dự kiến kế hoạch giảng dạy (phân bổ các môn học theo từng học kỳ)

Học
kỳ

Mã
MH

Tên MH Loại MH 
(bắt 

buộc/tự 
chọn)

Tín chi
Phòng

TN Ghi
chúTiêng

việt

rp • ÁTiêng
Anh
(*)

rp ÀTông
cộng

Lý,
thuyết

Thực
hành/Thí
nghiệm

I
(tổng

Số
tín

chỉ)
Tổng

Ghi chú:
(*): Đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh 

(**): Ghi ten p m



10. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra (kỹ năng)

(Danh sách các môn học được hệ thống theo học kỳ và phân bố giảng dạy các kỹ năng vào 
các môn học: mức độ giảng dạy I, T, u  và trình độ năng lực yêu cầu với môn học theo trình 
độ năng lực)

Học kỳ Tên môn học Chuẩn đầu ra

2.1 3.1 4.1
2.1.1 . . . 3.1.1 . . . 4.1.1 . • •

1.

II.

11. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các môn học (số thứ tự của môn học tương 
ứng với sổ thứ tự cùa môn học trong nội dung chương trình đào tạo)

Tên môn học (tiếng Việt, tiếng Anh):
-  Số tín chi: (ghi rõ số tín chỉ lý thuyết và thực hành)
-  Điều kiện tiên quyết/Môn học trước: (để học được môn học này người học phải hoàn 

thành các môn nào?)
-  Mô tả nội dung môn học: Nêu được tóm tắt nội dung môn học, mục tiêu môn học đề ra

HIÊU TRƯỞNG
(ký và ghi rõ họ tên)
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BM02-QT.VNH.01 - Mầu Đồ cương chi tiết môn học

ĐÈ CƯƠNG CHI TIÉT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quy định mở ngành đào tạo được ban hành theo Quyết định số ...,/QĐ-ĐHQG 

ngày...thảng...năm... cùa Giám đốc ĐHQG-HCM)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Thông tin tổng quát

- Tcn môn học:
♦ Tiếng Việt:
♦ Tiếng Anh:

- Mà số môn học:
- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
□ Kiến thức cơ bàn □ Kiến thức cơ sở ngành
□ Kiến thức chuyên ngành □ Kiến thức khác
□ Môn học chuycn về kỹ năng chung □ Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp
- Số tín chỉ:

+ Lý thuyết:
+ Thực hành:

- Môn học tiên quyết/Môn học trước:
- Môn học song hành:

2. Mô tả môn học
(vị trí cùa môn học đổi với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chinh yếu cùa môn 
học)

3. Tàỉ liệu học tập
(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình:
[1] Tên tác giả (năm xuất bản), Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản 

Tài liệu khác:
[1] Tên tác giả (năm xuất bản), Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản 

Phần mềm:
[..] Tên hãng phần mềm (năm phát hành/phiên bản). Tên phần mềm.

4. Mục tiêu môn hoc
(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT vả trình 
độ năng lực (TĐNL)được phán bổ cho môn học)

Muc tiêu MÔ tả muc tieu CDR của môn học TĐNL
(Gx)(l) (2) (X.x.x) (3) ________ (4)________

GI X.x.x
...

G2 X.x.x
,,,

G3 X.x.x
,,,

. . .
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Ụ): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mỏ tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề 
CĐR (X.x.x) và bổi cảnh áp dụng tổng quát
(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phán bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học
(các mục cụ thể hay CĐR cùa môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

CDR
(X.x)

(1)

Mô tả CDR 
(2)

Mức đô giảng day 
(I,T ,U )

________M ________
Gl . l
• • •
G1.1
• ■ ■
Gx.x
. . .

(1) : Kỷ hiệu CĐR của môn học
(2) : Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đê CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cành áp 
dụng cụ thể.

(3) : I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; u (Utilize): sử dụng

6. Đánh giá môn học
(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giả, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, 
thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)___________________________________
Thành phần đánh giá Bài đánh giá (Ax.x) CĐR môn học (G.x.x) Tỷ lệ %
m (2)_________ (3) (4)

A l.l
Al. Đánh giá quá trình A1.2

• • •

A2. Đánh giá giữa kỳ A2.1
...

A3. Đánh giá cuối kỳ A3.1
...

(I): các thành phân đánh giả của môn học. (2): các bài đánh giá
(3) : các CĐR được đánh giá.
(4) : Tỳ lệ điểm cùa các bài đánh giá trong tổng điểm môn học 

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự  tương quan với các CĐR cùa môn học, 
các hoạt động dạy và học (ờ ỉớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết

Tuần/Buổi học 
(1)

Nội dung 
(2)

CĐR môn học 
(3)

Hoạt dộng dạy và học
(4)

Bài dánh giá
ÍẾl_____

1

Chương I:
1.1 ....
1.2 ...

Gx.x Dạy: ...
Hục ở lớp: ... 
Học ở nhà: ...

Ax.x

. . .
(I): Thông tin vê tuân/buôi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục
(3) ; Liệt kê CĐR liên quan cùa môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4) : Liệt kê các hoạt động dạy và học (ờ lóp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu 

có yêu cầu)
(5) : Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
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Thực hành
Tuần/Buối học 

(1)
Nội dung 

(2)
CDR môn học 

(3)
Hoat động day và học

(4)
nài đánh giá

(5)---------V-'_____
Bài thực hành 1: Gx.x Dạy:...

Học ờ lớp: ... 
Học ở nhà: ...

Ax.x

...
(I): Thông (in vê tuân/huôi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo hài thực hành
(3) : Liệt kê CDR liên quan cùa môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4) : Liệt kê các hoạt dộng dạy và học (ớ l('rp, ờ nhà), hao gồm dọc trước tài liệu (nêu 

cỏ yêu cầu)
(5) : Liệt kê các bài đảnh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

8. Quy định cùa niôn học
(Các quy định cùa món học (nếu cỏ), thi dụ: sinh viên không nộp hài tập vờ các háo cáo (túng hơn. (hrrrc coi 
như không nộp bài; sinh viên vắng 2 huỏi thực hờnlì trở lên, không dược phép dự thi cuối kỳ ...)

9. Phụ trách môn học
- Khoa Bộ môn:
- Địa chi và email liên hệ:

Tp. HÒ Chi Minh, ngày ... tháng ... nám...

TRƯỞNG Bộ MÔN TRƯỞNG KHOA
(h \ ghi rõ họ tên) (ty  ghi r5 họ tẻn)
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BM03-QT.VNH.01 - Mầu Đc cương chỉ tiết theo dinh hưỏìig CDIO

TRƯỜNG ĐH KHXH&NV 
KIIOA/BỘ MỒN..............

ĐẺ CƯƠNG CHI TIÉT MÔN HỌC

1. Thông tin chung ve môn học:

- Tên môn học:

tên tiếng V iệ t:.......................................................................

tôn tiếng Anh/tiếng khác (nếu có ):.....................................

- Mã môn học:

Đại cưong □ Chuyên nghiệp □

Bắt buộc □ Tư chon □
Cơ sở ngành □ Chuyên ngành □

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn □

- Môn học t 1UỘC khôi kiên thức:

2. Số tín chỉ:

3. Trình độ (dành cho sinh viên năm thứ 1,2...)

4. Phân bố thòi g ian:.................... tiết ụ  TC = 15 tiết lỷ thuyết hoặc 30 tiết thực hành)

- Lý thuyết:............ tiết
- Thực hành:.......... tiết
- Thảo luận/Thuyết trình nhóm :..... tiết

- Các hoạt động khác: (bài tập, trò chơi, đố vui, diễn kịch, xem p h im ,...) :....... tiết

- Tự học:.................tiết

5. Điều kiện tiên quyết:

- Môn học tiên quyết:.............................................................................................

- Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng:............................................................

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

7. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn hục:
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- Mục tiêu: Môn học nhằm cung cấp cho sinh vicn kiến thức và kỹ năng/lý thuyct và thực hành 
vè...(liêu tóm tắt)
- Kct quà dự kiến/chuần đầu ra của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thổ: (có 
thể tham khảo thang đo các cấp độ cùa Bloom dẻ sứ dụng các dộng từ/danh từ chỉ klià 
năng, kỳ nâng và thải độ cụ thể)

Ví du: Mô tả/trình bày được......................................
Phân tích..........................................................
Áp dụng ...........................................................
Đạt dược kỳ năng............................................

Cỏ thải độ

STT Kết quà dự kiến/Chuẩn đầu ra 
của môn học

Các hoạt động dạy và học Kicm tra, đánh giá sinh 
viên

VD: Mô tà/trình bày được.... GV thuyết trình 

Thảo luận nhỏm 

s v  thuyết trình

Kỹ năng trình bày 

Ý kiến hỏi đáp 

Kiểm tra giữa kỳ

8. Quan hệ chuẩn đầu ra, giảng dạy và đánh giá: 

*Ghi chú:

- Bảng dưới đây áp dụng đối với các chương trình đào tạo tham gia đánh giá theo Bộ tiêu 
chuẩn AƯN-QA hoặc khuyến khích đối với các môn học chuyên ngành

- PLO viết tắt cùa thuật ngữ tiếng Anh “Program Leaming Outcomes” (Kết quả học tập cùa 
chương trình đào tạo)

STT Kết quả dự kiến/Chuẳn 
đầu ra của môn học

Các hoạt động 
dạy và học

Kiểm tra, 
đánh giá sinh 
viên

Kết quà học tập của chương 
trình đào tc ỊO  (dự kiến)
Kiến
thức

Kỹ năng Thải độ

VD: Mô tả/trình bày 
được ....

GV thuyết 
trình
Thảo luận 
nhỏm
s v  thuyết trình

Kỹ nâng trình 
bày
Ỷ kiến hỏi 
đáp
Kiểm tra giữa

M __________

PLOl PL02 PL03

9. Tài liệu phục vụ môn học:

- Tài liệu/giáo trình chính
9



- Tài liệu tham khảo/bổ sung

VD: Đào Duy Anh (1994), Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb Thuận Hoá, Huế.

- Trang Web/CDs tham khảo

lO.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Thời dicm 
đánh giá

Tiêu chí đánh giá/ 
Hình thức đánh giá Phần trăm Loại điểm % kết quả 

sau cùng
VD: Sau mỗi 
tuần/thảng 
Giữa kỳ

VD: - Chuyên cần
- Thuyết trình
- Bài tập
- Bài thu hoạch
- Kiểm tra giữa kỳ
- Khác:

...... %

......  %

...... %
100%

Điếm giữa 
kỳ

40%

VD: Cuối kỳ VD: - Báo cảo
- Thuyết trình
- Bài tập
- Bài thu hoạch
- Thi cuối kỳ/Tiểu luận

......  %

......  %

......  %
100%

Điểm cuối 
kỳ

60%

100%
(10/10)

Thang điểm 10, điểm đạt toi thỉcu: 5/10

- xếp loại đánh giá (GV tự xây dựng)

- Hướng dẫn hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm (GV tự xây dựng)

- Hướng dẫn về rubrics chấm điểm (GV tự xây dựng tùy đặc thù môn học/ngành học) 

11. Yêu Cầu/Quy định đối với sinh viên

11.1. Nhiệm vụ của sinh viên

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

- Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp,...

- Tuyệt đổi không được...

- Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học tnrớc khi vào lớp...

- Sừ dụng công nghệ/phần mềm/'thực hành ...

11.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Không cỏ kiểm tra bù giữa kỳ và cuối kỳ

- Nộp tiêu luận trễ trong vòng ỉ  tuần sẽ  bị...

- Trường hợp đạo văn, không trích dẫn nguồn sẽ bị...

11.3. Quy định về lịch tiếp sv ngoài giờ và liên hệ trợ giảng (nếu có)
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12. Nội dung chi tiết môn học: viết chi tiết tên chương, tiết, mục\ chăng hạn:
Chương I : ...............
1.1.............
1.1.1........
1. 1.2.................

1.2...............
Chưong I I : ...........
2.1 ............
2 .2 ...........
2 . 1.1..............
2 . 1.2..............

Buổi/
Tuần

Số tiết 
trên lóp

Nội dung bài 
học

Hoat đông day và học
Hoãc Nhicm vu của s v  • • •

Tài liêu cần doc7 , •
(mô tà chi tiêt)

1 VD: - s v  thuyết trình theo 
nhóm

-  sv  thào luận trong 
nhỏm

- svđọc... trang....
- GV thuyết trình

2 - Sửa bài tập vế nhà
- Seminar...--------Á-------------- ----------------------------------- J-

13. Ke hoach giảng dạy và học tập cụ thê:

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng...năm 
Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Ngưòi bícn soạn

* Ghi chú tổng quát:
Trường hợp đề cương môn học cần được phát cho sinh viên hoặc môn học chi có một GV 
tham gia giảng dạy thì có the bo sung ngay từ đầu phần sau đây (đưa lên phần đầu cùa đề 
cương):

Họ và tên: Học hàm, học vị:

Đia chi cơ quan: Điên thoai liên hệ:
Email: Trang web:

Ho và tên: Học hàm, học vị:
Đĩa chi cơ quan: Điện thoại liên hộ:
Email: Trang web:
Cách liên lạc với giảng viên: (nêu rõ hình thức liên lạc giữa sinh viên với 

giảng viên/trợ giảng)
Nơi tiến hành môn học: (Tên cơ sờ, số phòng học)
Thời gian học: (Học kỳ, Ngày học, tiểt học)

___________________________ .________________________
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BM04-QT.VNH.01- Mẩu Tờ trình dc xuát mở ngànli dào tao, CTDT mới

TRƯỜNG DẠI HỌC KHXH VÀ NV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dơn v ị:........  Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÒ TRÌNH
về việc đề xuất mở ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo mới

Tcn ngành:
Mã ngành:
Chuyên ngành:
Trình độ:

Kính gửi: - Ban Giám hiệu
- Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường

1. Lý do IIIỞ ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo m ói

2. Tóm tắt quá trình chuẩn bị mỏ' ngành, chuyên ngành và chưong trình đào tạo 

mói của dơn vị đề xuất

3. Đảm bảo các điều kiện mở ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo m ói
Đơn vị đào tạo kính trình Ban Giám hiệu và Hội động KH&ĐT Trường xem  

xét đề xuất mở ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo mới theo như nội dung 
trên.

Trân trọng./.

TRƯ Ở NG  ĐƠN VỊ•
Nưi nhận: (Ký và ghi rõ họ tên)
- Như trên;
- Lưu đơn vị đề xuất
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